
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y 

VÀ THỦY SẢN 

Số:      /CCCNTYTS-HCTH 

V/v yêu cầu báo giá gói thầu “kiểm 

nghiệm thực phẩm”                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày      tháng     năm 2024 

 

                  Kính gửi: Công ty cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm phục vụ quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 11/01/2024 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương, 

Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-CCCNTYTS ngày 23/02/2024 của Chi cục 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản về kế hoạch hoạt động ngành Chăn nuôi, Thú y và 

Thủy sản năm 2024. 
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trân trọng kính mời Công ty cung cấp 

dịch vụ kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tham gia 

báo giá cho gói thầu “kiểm nghiệm thực phẩm” với các yêu cầu như sau: 

1. Yêu cầu báo giá: Kiểm nghiệm thực phẩm nông sản và thủy sản 

STT Hạng mục Mô tả ĐVT Số lượng 

1 
Kiểm nghiệm thực phẩm 

nông sản và thủy sản 

Chỉ tiêu kiểm nghiệm gửi 

kèm. Gói 01 

(Đính kèm Phụ lục danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm). 

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

2. Thời gian nhận báo giá: 

Từ ngày 14/03/2024 đến ngày 14 giờ ngày 21/3/2024. 

3. Địa điểm nhận bảng báo giá:  

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (địa chỉ: số 60, đường Lê Thị Trung, 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).  

Số điện thoại: (0274) 3822012. 

Email: ccty@binhduong.gov.vn hoặc cctybinhduong@gmail.com. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Chi cục; 

- Trang thông tin điện tử Chi cục; 

- Lưu: VT, HCTH, Kiều. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Đông 

mailto:ccty@binhduong.gov.vn


PHỤ LỤC 

Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm 

(Kèm theo Công văn số:……../CCCNTYTS-HCTH, ngày..….tháng …..năm 2024 

của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) 

 

Nhóm sản phẩm 
Nhóm phụ gia, 

kháng sinh 
Chỉ tiêu 

Ghi 

chú 

I. Thịt gia súc, gia cầm 

Thịt heo, thịt bò, thịt 

gà, thịt trâu 

Vi sinh 
TSVSVHK, Salmonella, 

E.Coli 
 

Hoá chất, kháng 

sinh cấm sử dụng 
Salbutamol, Acepromazine  

Kháng sinh 
Amoxicillin, Ceftiofur, 

Tetracycline… 
 

II. Sản phẩm chế biến có nguồn gốc động vật 

Chả lụa, giò thủ, nem 

chua, xúc xích, cá 

viên, bò viên, heo 

viên, chả giò, nem các 

loại,… 

Chất bảo quản 

Acid benzoic, natri nitric, 

sodium benzoat, acid 

sorbic… 

 

Vi sinh 
TSVSVHK, Salmonella, 

E.Coli 

 

Chà bông, khô gà, khô 

heo, khô bò, lạp 

xưởng, … 

Chất bảo quản 

A. benzoic, natri nitric, 

sodium benzoat, acid 

sorbic… 

 

Phẩm màu 
Auramin O, Muối diêm, 

Rhodamine 

 

Sản phẩm thịt dạng 

muối, xông khói 
Vi sinh 

TSVSVHK, Salmonella, 

E.Coli 

 

III. Sản phẩm chế biến có nguồn gốc thủy sản, khô các loại 

Chả cá, thủy sản tẩm 

gia vị, cá khô các 

loại,… 

Kim loại nặng Pb, Cd, Hg 
 

Vi sinh 
TSVSVHK, Salmonella, 

E.Coli 

 

Nấm mốc 
Aflatoxin; tổng số nấm men, 

nấm mốc 

 

Chất bảo quản 

A. benzoic, natri nitric, 

sodium benzoat, acid 

sorbic… 

 

Thuốc BV thực vật Trichlofon 
 

Hoá chất, kháng 

sinh cấm sử dụng 

Chloramphenicol, 

Enrofloxacin, 

Ciprofloxacin… 
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